
STT
Họ và tên (cử tri đại diện 

hộ gia đình)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Dân 

tộc
Nghề nghiệp Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 Phạm Thị Hin 03/03/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

2 Phạm Đếch 20/10/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

3 Phạm Văn Mười 10/10/1975 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

4 Phạm Văn Khui 18/08/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

5 Phạm Văn Phương 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

6 Phạm Văn Bình 12/12/1954 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

7 Phạm Ngọc Nam 20/06/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

8 Đinh Văn Dương 14/04/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

9 Phạm Thị Ban 01/01/1941 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

10 Phạm Văn Triền 03/11/1979 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

11 Phạm Văn Sáu (T) 05/02/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

12 Phạm Văn Bường 12/12/1948 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

13 Phạm Văn Nhựt 06/06/1983 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

14 Đinh Văn Sơn 14/03/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

15 Đinh Văn Ất 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

16 Phạm Văn Phùng 14/01/1981 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

17 Phạm Đức Quang 17/11/1968 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

18 Phạm Thị Hinh 02/06/1936 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

19 Phạm Văn Phin 13/07/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

20 Phạm Văn Truông 11/09/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

21 Phạm Mai Sương 10/10/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

22 Phạm Văn Ly (Hoàng) 11/11/1982 x Hrê Sĩ quan Thôn 1, Nghĩa Sơn

23 Đinh Mát (Lý) 06/03/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

24 Phạm Văn Thôi 05/06/1960 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

25 Phạm Văn Trang 02/04/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

26 Phạm Thị Tuyết Nga 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

27 Phạm Văn Thành 27/07/1988 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

28 Phạm Văn Nỡ 21/06/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

29 Phạm Văn Nguyên 01/01/1970 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở)

Thôn 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng

Nghĩa Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ NGHĨA SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI



30 Phạm Minh Chu 11/08/1981 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

31 Phạm Văn Chua 12/12/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

32 Phạm Thị Kê 01/01/1942 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

33 Phạm Văn Nuôi 06/05/1990 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

34 Phạm Văn Sơn 12/12/1970 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

35 Phạm Văn Hồ 18/09/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

36 Phạm Văn Nhương 22/07/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

37 Hồ Văn Nhân 09/12/1983 x Cor Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

38 Phạm Văn Đường 11/11/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

39 Phạm Văn Lục 29/06/1983 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

40 Phạm Thị Linh 10/01/1970 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

41 Phạm Thị Tiết 06/08/1983 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

42 Phạm Thị Như 10/08/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

43 Phạm Văn Mừng 02/02/1950 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

44 Phạm Thị Họ 01/01/1938 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

45 Phạm Thương 01/01/1959 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

46 Phạm Văn Khu 02/09/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

47 Phạm Văn Sáu (Trà) 13/07/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

48 Phạm Văn Hà 05/05/1984 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

49 Phạm Văn Phúc 20/03/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

50 Phạm Văn Thanh 04/10/1960 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

51 Đinh Văn Minh 01/01/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

52 Phạm Văn Cỏi 02/05/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

53 Phạm Văn Nhưng 27/05/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

54 Phạm Văn Thối 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

55 Phạm Thị Thu Lan 20/10/1993 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

56 Phạm Văn Bốn 01/01/1965 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

57 Phạm Văn Thắng 03/05/1991 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

58 Đinh Văn Giang 08/09/1980 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

59 Đinh Thị Kim Huê 01/01/1940 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

60 Phạm Văn Nghĩa 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

61 Đinh Văn Bình 20/12/1972 x Hrê Y tế Thôn 1, Nghĩa Sơn

62 Phạm Thị Hương 18/10/1988 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

63 Phạm Văn Ôn 15/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

64 Phạm Văn Liên 10/07/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

65 Phạm Thị Thâm 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

66 Đinh Văn Lũy 25/11/1986 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

67 Phạm Quốc Sĩ 06/08/1990 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

68 Phạm Văn Sô 05/06/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

69 Phạm Văn Bốn 18/10/1991 x Hrê Công an Thôn 1, Nghĩa Sơn



70 Phạm Văn Long 12/06/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

71 Phạm Văn Bảy 04/04/1988 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

72 Phạm Thị Khăm 15/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

73 Phạm Thị Thảo 14/04/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

74 Phạm Văn Độ 28/08/1986 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

75 Phạm Văn Nu 01/12/1971 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

76 Phạm Văn Trường 25/12/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

77 Phạm Thị Tê 15/02/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

78 Phạm Thị Lễ 06/07/1977 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

79 Đinh Văn Sỹ 26/06/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

80 Phạm Văn Nga (Se) 21/02/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

81 Phạm Văn Thọ 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

82 Phạm Văn Nước 06/07/1986 x Hrê Y tế Thôn 1, Nghĩa Sơn

83 Phạm Văn Núc 11/11/1977 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

84 Phạm Văn Hải 27/12/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

85 Phạm Thị Nú 01/01/1945 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

86 Phạm Văn Nơ 02/06/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

87 Phạm Thị Kim 01/01/1951 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

88 Phạm Văn Liên 02/04/1958 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

89 Phạm Văn Ôn (K) 01/12/1950 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

90 Phạm Văn Khánh 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

91 Phạm Văn Nga (T) 06/08/1990 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

92 Phạm Văn Khôi 11/05/1981 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

93 Phạm Văn Khin 20/06/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

94 Phạm Văn Tới 06/10/1954 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

95 Phạm Văn Năm 05/09/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

96 Phạm Hòa 30/04/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

97 Phạm Sương 30/04/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

98 Phạm Dơn 01/02/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

99 Phạm Thị La 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

100 Phạm Thị Hồng 18/05/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

101 Phạm Văn Lộc 26/08/1983 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

102 Phạm Thị Tia 01/01/1947 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

103 Phạm Thị Nú (Tr) 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

104 Phạm Thị Nga (T) 01/01/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

105 Đinh Văn Lên 10/02/1990 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

106 Phạm Văn Vũ 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

107 Phạm Văn Ái 08/07/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

108 Phạm Thị Ngu 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

109 Phạm Văn Phong 09/09/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn



110 Phạm Văn Lơ 10/08/1987 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

111 Phạm Văn Sơn 23/04/1998 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

112 Phạm Văn Ba 15/02/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

113 Phạm Thị Hương 01/01/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

114 Phạm Văn Minh 13/11/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

115 Phạm Văn Bố 15/03/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

116 Phạm Văn Sung 12/02/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

117 Phạm Ngọc Huy 11/07/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

118 Phạm Văn Cảnh 25/04/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

119 Phạm Tấn Mai 27/10/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

120 Phạm Văn Thìn 18/04/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

121 Phạm Văn Sỹ 01/01/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

122 Phạm Vinh 01/01/1928 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

123 Phạm Đít 01/01/1966 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

124 Phạm Nếp 17/03/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

125 Phạm Văn Ninh 03/04/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

126 Phạm Thị On 01/01/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

127 Phạm Thị Thia 01/01/1944 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

128 Phạm Văn Quanh 25/08/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

129 Đinh Văn Mắt 20/10/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

130 Phạm Thị Cây 01/01/1940 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

131 Phạm Văn Hoành 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

132 Phạm  Ôn (Đoàn) 01/01/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

133 Phạm Thị Bật 15/07/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

134 Phạm Văn Triệu 01/01/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

135 Phạm Văn Sơn (G) 23/08/1987 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

136 Phạm Văn Triều 07/10/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

137 Phạm Văn Tre 20/08/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

138 Phạm Văn Tròn 06/12/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

139 Phạm Văn Hùng 01/01/1985 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

140 Phạm Văn Truyền 05/06/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

141 Phạm Văn Sơn (H) 01/01/1957 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

142 Phạm Văn Đồng 15/06/1981 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

143 Phạm Phương 13/05/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

144 Phạm Văn Dũng 08/10/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

145 Phạm Thang 11/04/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

146 Phạm Thà 08/08/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

147 Phạm Ôn (Dạy) 01/01/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

148 Phạm Văn Khen 10/10/1976 x Hrê Sĩ quan Thôn 1, Nghĩa Sơn

149 Phạm Văn Niên 16/08/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

150 Phan Thanh Ngọc 10/09/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn



151 Phạm Trí 12/05/1993 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

152 Phạm Văn Trúc 15/08/1985 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

153 Phạm Văn Sinh 08/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

154 Phạm Văn Hồng 17/02/1994 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

155 Phạm Hợp 02/02/1998 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

156 Phạm Văn Quí 07/03/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

157 Đinh Rút 05/06/1995 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

158 Phạm Văn Tình 14/05/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

159 Phạm Văn Tư 09/06/1995 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

160 Hồ Văn Phẩm 12/08/1982 x Cor Sĩ quan Thôn 1, Nghĩa Sơn

161 Phạm Văn Đinh 01/01/1997 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

162 Phạm Văn Khuốc 26/08/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

163 Phạm Thị Ly 26/12/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

164 Nguyễn Hồ Hải Phương 06/04/1992 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

165 Phạm Thị Lý (Hôm) 11/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

166 Phạm Thị Trà 20/06/1996 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

167 Lê Quang Quyền 20/04/1990 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

168 Phạm Thanh Long 14/02/1999 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

Phạm Văn Phùng

Tổng số cử tri trong danh sách: 168 người; trong đó: 135 nam, 33 nữ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


